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Buổi học thứ nhất 
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 06/ 10/ 2025

TOÁN (Tiết 21)
Bài 10:  BẢNG NHÂN 7, BẢNG CHIA 7 (T2) – Trang 32
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hoàn thành được bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Sử dụng được bảng nhân, chia để tính được một số số phép nhân, phép chia trong bảng.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. Tranh ảnh minh họa câu chuyện.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh:
     - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức trò chơi  “ Truyền điện” lần lượt đọc các phép tính trong bảng nhân 7 đã học ( hoặc đọc các phép tính trong bảng chia 7 đã học, HS nào đọc chậm hoặc sai là mất lượt chơi ) để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập (28p)

	Bài 1: (Làm việc cá nhân) Nêu các số còn thiếu?

- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- GV cho HS làm bài vào phiếu học tập
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. (Làm việc cá nhân) .Số ?
-GV gọi HS nêu yêu cầu bài từng ý
-GV cho HS làm bài vào vở
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3: (Làm việc cá nhân) : Có 42 cái cốc xếp đều vào 7 hộp . Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc?
- Gọi 2 HS đọc đề bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+Muốn biết mỗi hộp có mấy cái cốc ta làm tính gì ?
-HS tóm tắt bài 
Gọi HS đọc bài giải, Gọi HS khác nhận xét.
GV kết luận.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 4: (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS đọc yêu cầu bài
-GV HDHS cách làm
+ Gợi ý HS nhớ lại bảng nhân 7, bảng chia 7 đã học để nhẩm kết quả sau đó so sánh hai vế và điền dấu thích hợp vào ô trống ở mỗi ý a,b
+ Dựa vào số thứ nhất của mỗi phép tính bằng nhau thì so sánh số thứ hai của mỗi phép tính để điền dấu phù hợp hoặc số thứ hai bằng nhau của mỗi phép tính thì ta so sánh số thứ nhất của mỗi phép tính 
Ví dụ: Ý a) Thừa số thứ nhất của 2 phép tính đều là 7 , ta so sánh số 5 và số 4 . ta có 5>4 . Vậy phép tính 7 x 5 > 7 x 4
- Các phép tính còn lại tương tự
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương
	
-HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm bài vào phiếu học tập
- HS trình bày kết quả và nhận xét lẫn nhau, 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



-HS nêu yêu cầu bài 
-HS làm vào vở 
- HS nhận xét lẫn nhau



- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở thực hành.
- HS đọc bài, HS khác lắng nghe
Tóm tắt:
7 hộp: 42 cái cốc
Mỗi hộp: … cái cốc?

                   Bài giải:
Số cái cốc mỗi hộp có là:
42 : 7 = 6( cái cốc )
Đáp số : 6 cái cốc

-HS nêu yêu cầu bài
- HS làm bài vào vở


-HS đọc bài làm của mình
- HS khác nhận xét.






-HS làm vào vở
- HS đọc bài làm của mình
-HS khác nhận xét.

	3. Vận dụng. (3p)

	- GV tổ chức cho HS chơi trò truyền điện để học sinh hoàn thành được bảng nhân 7, bảng chia 7. - Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS trả lời

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


	               ------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ   
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
 - Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng bảng nhân 7, chia 7 giải bài tập 
+ Giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân chia 7
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: lời khuyến khích động viên con coi trọng và vươn lên học tập tốt như cuộc chiến dành lành nền thông minh và tương lai cho nhân loại
* Phân hóa học sinh:
 - Học sinh TB, khá làm 3 trong 4 bài, học sinh giỏi làm cả 4 bài (môn Toán )
- Học sinh TB, khá làm 1 trong 2 bài, học sinh giỏi làm cả 2 bài (môn Tiếng việt)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3p) 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Vận dụng bảng nhân 7, chia 7 giải bài tập 
+ Giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân chia 7
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành. 
A. MÔN TOÁN (13p)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 17 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 17 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Số ? /VLT tr.17
a.Số?
	Thừa số
	8
	8
	8
	8
	8

	Thừa số
	1
	6
	5
	4
	7

	Tích
	
	
	
	
	


b/
	Số bị chia
	16
	24
	72
	64
	80

	Số chía
	8
	8
	8
	8
	8

	Thương
	
	
	
	
	


- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt mối liên hệ phép nhân ,chia 8
	


- Cho HS quan sát 

- Học sinh trả lời hoàn thiện vào vở: 
- HS nối tiếp trả lời
a.7 x10 = 70  70: 7=10   49: 7 =7
7x5=35  35: 7=5   35:5=7
b
	Thừa số
	8
	8
	8
	8
	8

	Thừa số
	1
	6
	5
	4
	7

	Tích
	8
	48
	40
	32
	56


b/
	Số bị chia
	16
	24
	72
	64
	80

	Số chía
	8
	8
	8
	8
	8

	Thương
	2
	3
	9
	8
	10


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả (VLT/17)
- GV cho 2 nhóm bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng hơn?”
+ 2 nhóm học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một với một”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
 - Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt củng cố bảng chi, bảng nhân 7
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/17 :
Nguyên dùng ruy băng để buộc quà. Từ một cuộn ruy băng. Nguyên cắt ra được 8 đoạn, mỗi đoạn dài 7 dm thì vừa hết cuộn ruy băng đó. 
a/ Cuộn ruy băng của Nguyên dài bao nhiêu đề -xi -mét?
b/Nếu Nguyên chia cuộn ruy băng đó thành 7 đoạn bằng nhau thì mỗi đoạn dài bao nhiêu đề -xi -mét?

- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt, àm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

   Gv chốt cách giải và trình bày toán có lời văn dạng liên quan đến phép nhân, chia 7
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
a.Cuộn ruy băng của Nguyên dài số đề -xi -mét là :
7x8 = 56(dm)
Đáp số 56 dm
b/ Nguyên chia cuộn ruy băng đó thành 7 đoạn bằng nhau thì mỗi đoạn dài số đề -xi -mét là:
 56:7= 8 (dm)
Đáp số 8 dm


	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp VLT/17
Thay mỗi ô trống bởi một trong các chữ số 5,6,7,8 để được phép chia đúng
                   :     =
Các phép chia đúng là:… 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách lập phép tính từ các số cho trước.
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
56: 8 = 7
56: 7 = 8

	B. TIẾNG VIỆT (15p)
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài  Trường học.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.







- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Trường học”.
- Luyện đọc từ khó: En-ri-cô,trường học, chiến trường,trống trải,vinh quang
-Luyện câu dài: Con hãy tưởng tượng/ số học sinh đông như kiến/ của hàng trăm dân tộc khác nhau ấy/,cái phong trào cực kỳ rộng lớn/mà họ tham gia /và hãy tự nhủ rằng:/”Nếu phong trào ấy mà ngừng/ thì nhân loại sẽ chìm đắm trở lại trong cảnh dã man.//”
- Luyện đọc diễn cảm khổ thơ
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
-Hs làm bài

	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/18
- Gọi HS đọc diễn cảm bài thơ: Trường học – trang 18 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.



- HS đọc.

- Nhận xét

	    GV chốt: Liên hệ chăm chỉ lao động, chia sẻ tình cảm với mọi người
* Bài 2/9 Trả lời câu hỏi 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
a. Theo bố việc học đối với En- ri- cô như thế nào?
A/ Khó nhọc   B/ Dễ dàng/    C/ Hăm hở    D/ Đơn giản
b. Phong trào cực kì rộng lớn mà học sinh của hàng trăm dân tộc tham gia là gì?
c.Bố En-ri-cô đã so sánh con với ai?
A/ Trẻ em trên thế giới
B/ Người lính nhỏ
C/ Các bạn cùng lớp
D/ Nhân loại
d. NHững hình ảnh nào của việc học được bố của En -ri -cô so sánh với việc chiến đấu của người lính?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
    GV chốt: Liên hệ chăm chỉ học hành và luôn coi việc học là cuốc chiến dành văn minh nhân loại
	


- HS đọc và làm bài

- HS chữa bài vào vở.



a. Khoanh vào a(…quá khó nhọc đối với con)
b. – đó là học tập để dành lấy nền văn minh nhân loại.
c. Khoanh vào B- người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy.
d, Sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường, trận địa là cả toàn cầu và chiến thắng là nền văn minh nhân loại.

	3. HĐ Vận dụng (3p)
- Học sinh nối tiếp đọc bảng nhân, chia 7
+ Viết dãy số thêm 7 cho học sinh điền số còn thiếu vào dãy só …
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 5
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Buổi học thứ hai
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 07/ 10/ 2025                             
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (tiết 15)
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
     * Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524] - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS biết tôn trọng vẻ bên ngoài của mình và mọi người.
      * Hoạt động trải nghiệm: 
- HS chia sẻ phản hồi về những góp ý của người thân về thời biểu và kết quả ban đầu của việc thực hiện thời gian biểu.
- Khẳng định thêm việc nhận diện được các nét khác biệt của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu  (4p)
- GV cho HS tham gia trò chơi “Tung bóng”
- GV phổ biến cách chơi:  GV tung bóng cho ai thì người đó phải kể tên một hoạt động trong ngày. GV có thể quy định khoảng thời gian: sáng, trưa, chiều, tối.
- GV nhận xét.
-  GV tổ chức cho HS chơi.
2. Hoạt động Tổng kết tuần.  (15p)
a. Sơ kết tuần 5:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 5.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 6:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm. (14p)
a. Chia sẻ thu hoạc sau trải nghiệm: Chia sẻ về việc thực hiện thời gian biểu của em.
- GV đưa câu hỏi cho HS trả lời
? Em đã thực hiện các việc theo thời gian biểu như thế nào?
? Em có hoàn thành hết công việc theo thời gian biểu không? Vì sao?
? Em đã điều chỉnh những hoạt động nào trong thời gian biểu cho hợp lý?
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo cặp đôi về kết quả thực hiện thời gian biểu của mình.
- GV mời 2-3HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Kết luận: Trong quá trình thực hiện thời gian biểu, nếu thấy chưa hợp lý, em có thể chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi.
b. Hoạt động nhóm: 
Chơi trò chơi: “Giờ nào việc ấy”
Mục tiêu: Cùng tìm ra những điểm chung trong sinh hoạt hằng ngày với một số bạn để có động lực thực hiện thời gian biểu.
Cách tiến hành:
- GV làm quản trò và hướng dẫn HS cách chơi: Quản trò hô to giờ, có thể dùng một chiếc đồng hồ để tạo cảm xúc: “5 giờ chiều! Em làm gì?”; tất cả HS dưới lớp cùng thế hiện bằng động tác cơ thể một hoạt động.
- GV mời HS chơi trò chơi theo nhóm
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV kết luận: Có những thời gian mình thực hiện một hoạt động giống nhau, lúc ấy, hãy nghĩ xem bạn của mình đang làm gì ở nhà nhé!
3. Vận dụng. (3p)
- GV khuyến khích HS về nhà điều chỉnh thời gian biểu cho hợp lý..
- GV nhận xét tiết học
- GV dặn dò HS về tiếp tục thực hiện thời gian biểu mà mình đã lập ra. Và chuẩn bị bài sau.
	
- HS lắng nghe, và tham gia trò chơi.
- HS tham gia chơi
Mỗi nhóm được nhận một bức tranh vẽ một nhân vật cổ tích hoặc nhân vật trong các cuốn sách quen thuộc với HS như: Nàng tiên cá, ông Bụt, cô Tấm, chú bé người gỗ, Dế Mèn, chú mèo Đi - hia,...



- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.



- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 6.





- HS lắng nghe
+ HS trả lời theo ý hiểu của HS





- HS chia sẻ theo cặp đôi.


- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét câu trả lời của bạn.









- HS lắng nghe.
- HS cùng làm theo cách chơi




- HS thực hiện theo nhóm.

- HS lắng nghe .




- HS ghi nhớ và thực hiện.


- HS lắng nghe


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


___________________________________________________________
                        HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ đặc điểm trong nhóm từ cho trước
+ Mở rộng kết hợp từ chỉ đặc điểm thành câu văn. 
- Thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiện nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
* Phân hóa học sinh:
 - Học sinh TB, khá làm 2 trong 3 bài, học sinh giỏi làm cả 3 bài (môn TV)
 - Học sinh TB, khá làm 1 trong 2 bài, học sinh giỏi làm cả 2 bài (môn Đạo đức)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; VBT Đạo đức
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt, VBT Đạo đức.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3p)
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật hiện tượng
+ Biết sử dụng dấu hai chấm phù hợp. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
A. TIẾNG VIỆT (15p)
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ chỉ đặc điểm.
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/19 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 19 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/19: 
Gạch dưới các từ ngữ chỉ đặc điểm của con đường trong những từ sau :
Thẳng thắn, mấp mô, phẳng lì, êm đềm, bằng phẳng,uốn éo,thẳng tắp, gập ghềnh, ghềnh thác, mấp mé,uốn lượn.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại từ chỉ đặc điểm
	
-1 Hs lên chia sẻ.


-Hs trình bày:
Từ ngữ chỉ đặc điểm con đường: Thẳng thắn, mấp mô, phẳng lì, êm đềm, bằng phẳng,uốn éo,thẳng tắp, gập ghềnh, ghềnh thác, mấp mé,uốn lượn.

- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/19: Đặt 2 câu nêu đặc điểm với  2 từ ngữ vừa tìm được ở bài 1
 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại quy tắc kết hợp từ chỉ sự vật với từ chỉ đặc điểm để tạo câu nêu đặc điểm.
	
- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
+ Con đường đến trường của em uốn lượn men theo các ngõ xóm.
+ Con đường làng quê em giờ đuọc rải nhựa phẳng lì, thẳng tắp.

	B. ĐẠO ĐỨC (13p)
- Giáo viên giao bài tập cho 2 nhóm
+ Nhóm 1 : làm các bài tập 4, 5
+ Nhóm 2 : làm các bài tập 4
( Các nhóm sau khi làm xong các bài tập theo yêu cầu thì quay lại làm các bài tập còn lại).
- GV yêu cầu Hs đọc thầm các bài tập rồi nêu thắc mắc về các bài tập. 
* Hướng dẫn học sinh luyện tập
- GV đi từng nhóm hỗ trợ các em trong khi làm bài.
(Yêu cầu học sinh nếu chưa làm được thì trao đổi với bạn bên cạnh hoặc nhờ GV giúp đỡ).
* Hướng dẫn chữa bài
- Gọi HS trả lời hoặc trình bày bài giải của mình và nhận xét, tuyên dương.
(theo phân nhóm học sinh chữa bài, nhóm khác có thể nhận xét).
3. HĐ Vận dụng (3 phút)
- Yêu cầu Hs nêu những nội dung kiến thức vừa học
- Tổng kết kiến thức, rút nội dung bài học, vận dụng vào cuộc sống.
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- Hs lắng nghe



- HS làm bài theo nhiệm vụ được giao vào vở luyện tập.




- HS chữa bài, nhận xét.




- Hs nêu 

+ Hs nêu



- HS nêu lại

- Lắng nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


                   ----------------------------------------
Buổi học thứ ba
Ngày soạn: 26/ 09/ 2025
Ngày dạy: 30/ 10/ 2025
TOÁN (Tiết 23)
Bài 11:  BẢNG NHÂN 8, BẢNG CHIA 8 (T2) ( Trang 33 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Giúp học sinh
- Tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 8, chia 8.
- Thực hành giải các bài toán thực tập, bài toán có tình huống thực tế. 
- Phát triển năng lực giao tiếp Toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức cho các nhóm thi đọc bảng nhân 8 và bảng chia 8
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS các nhóm thi đọc.

- HS nhận xét, bổ sung


	2. Luyện tập (29p)

	Bài 1. (Làm việc cặp đôi) 
- GV hướng dẫn quan sát sách HS và nêu yêu cầu bài1.
- Cho HS thảo luận cặp đôi và trả lời kết quả
 a/     8, 16, 24, ?, ?, 48, ?, 64, ?, 80
 b/    80, 72, 64, ?, 48, ?, 32, ?, ?, 8 


- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
Bài 2: ( Làm việc cá nhân )
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- GV yêu cầu HS suy  nghĩ trong 2 phút vận dụng bảng nhân 8 để trả lời kết quả điền số vào dấu ?
- Lưu ý HS tính từ trái sang phải rồi nêu kết quả
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
Bài 3: ( Làm việc nhóm )
- GV cho các nhóm nêu yêu cấu bài 3 và thảo luận
- Cho nhóm thảo luận thống nhất kết quả và báo cáo trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: ( Làm việc cá nhân )
-GV cho HS đọc đề bài
- Cho HS phân tích đề bài, tóm tắt, tìm lời giải và trình bày bài giải





- GV thu khoảng 10 vở chấm và nhận xét
	
- HS quan sát nêu yêu cầu: Nêu các số còn thiếu
- Các cặp đôi báo cáo trước lớp:
a/    8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80.
b/   80, 72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8.
-HS nhận xét bổ sung cho nhau

- HS nêu: Điền số vào chỗ trống có dấu hỏi
- HS trả lời 
- HS nhận xét và bổ sung cho nhau

-Đại diện các nhóm nêu: Chọn kêt quả cho mỗi phép tính
- HS làm việc theo nhóm.


- 3-4 HS đọc đề
- HS làm bài vào vở
- HS trình bày bài giải trên bảng lớp
a/             Bài giải
3 con cua có số cái chân là
8 x 3 = 24 ( cái )
Đáp số: 24 cái chân
 b/             Bài giải
6 con cua có số càng là
2 x 6  = 12 ( cái )
Đáp số: 12 cái càng
- HS nhận xét bố sung cho nhau

	3. Vận dụng. (3p)

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi hái hoa ( mỗi bông hoa là 1 phép  tính nhân 8 hoặc chia 8 )
Ví dụ bông hoa ghi sẵn 8 x 7 = ? hoặc 72 : 8 = ?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời nhanh và đúng ai sai hoặc trễ thời gian sẽ bị phạt kêu tiếng kêu của gà, vịt...

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................



_________________________________________________________________
                                     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (Tiết 9)
Bài 04: Ôn tập chủ đề gia đình (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà.
- Có ý thức giữ vệ sinh và tuyên truyền để mọi người cùng thực hiện.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
*GD TKNL&HQ - GD BVMT:
- Giáo dục học sinh biết mọi người dân dù sống ở đâu cũng đều phải biết giữ gìn môi trường sống xung quanh sạch sẽ. Giữ gìn môi trường xung quanh nhà ở đem lại rất nhiều lợi ích: đảm bảo được sức khỏe, phòng tránh nhiều bệnh tật,.. Nếu môi trừng xung quanh nhà ở sạch sẽ thì ruồi, muỗi, sâu bọ và các mầm bệnh không có nơi sinh sống, ẩn nấp, không khí sạch sẽ, trong lành giúp em có sức khỏe tốt, học hành hiệu quả hơn.
 - Thực hiện những hành vi đúng để tránh ô nhiễm do rác thải gây ra đối với môi  trường sống.
- Giáo dục HS giữ vệ sinh chung, không xả rác ra môi trường gây ảnh hướng đến môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- Chiếu màn hình có câu hỏi khởi động.
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
+ Câu 1: Để môi trừng xung quanh nhà sạch sẽ, em đã:
A)  Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa.
B)  Vẽ lên tường nhà.       
C)  Vứt rác bừa bãi.
+ Câu 2: Giữ gìn môi trường xung quanh nhà ở đem lại lợi ích gì?
A)  Đảm bảo được sức khỏe.
B) Phòng tránh nhiều bệnh tật.
C) Cả hai đáp án trên.
- GV chiếu đáp án để HS so sánh, đối chiếu.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi













- HS lắng nghe.

	2. Thực hành (24p)

	Hoạt động 1. Hoàn thành sơ đồ những việc nên làm hoặc không nên làm để giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà. (làm việc cá nhân)
- GV nêu yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ vào PHT và chia sẻ với bạn: 
- GV gọi HS trình bày.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 :
 * Kết luận: + Những việc em nên làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà ở: thường xuyên quét dọn nhà cửa, trồng cây xanh, nhổ sạch cỏ, xung quanh nhà ở, phát quang bụi rậm, vứt rác đúng nơi quy định,…
+ Những việc em không làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà ở: để đồ dùng không ngăn nắp, vứt rác không bừa bãi, đổ nước thải ra đường, vẽ bậy, dán, phát tờ rơi,…
	


- HS hoàn thành sơ đồ vào PHT.




- Một số học sinh trình bày.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Học sinh lắng nghe.


	Hoạt động 2. Chia sẻ ý kiến về những việc nên làm hoặc không nên làm để giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà. (làm việc nhóm 4)
- GV chia sẻ 2 bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
H: Em đồng tình hay không đồng tình với những việc làm nào dưới đây? Vì sao?


- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung. 
	
- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Hình 9: Đồng tình vì mọi người đang vệ sinh khu vực chung trong khu dân cư như quét dọn, lau chùi các lan can, cầu thang,… để giữ chung cư luôn sạch sẽ, thoáng đãng. 
+ Hình 10: Không đồng tình vì một bác đang rửa xe máy ở hè nhà, xả nước ra đường gây mất mĩ quan đường phố, ảnh hưởng đến người đi đường.
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng (8p)

	Hoạt động 3. Xử lí tình huống. (Làm việc nhóm 4)
- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm quan sát hình 9, 10 trang 19 trong SGK. Nêu tình huống và đưa ra cách xử lí phù hợp trong mỗi hình.
Tình huống 1: Khi đến giờ đổ rác các bác lao công sẽ gõ kẻng cho mọi người xuống đổ rác. Bạn nam đang vội đi đá bóng nên bạn vứt luôn rác xuống sân.

Tình huống 2: Một bác đang cho chú chó đi vệ sinh ngoài đường. 
- Gọi đại diện các nhóm đưa ra cách xử lí phù hợp trong hai tình huống trên. 
- Gọi các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
* Liên hệ GDHS: GD cho HS về kĩ năng phòng chống Covid - 19 và dịch xuất suất huyết.
 H: Chúng ta cần phải làm gì để tăng sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và dịch xuất suất huyết?   
- GV đưa ra thông điệp: Chúng ta cần làm những việc phù hợp để giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà tạo không gian sống sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe, góp phần phòng tránh dịch bệnh,..
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà thực hiện những điều vừa học vào cuộc sống hằng ngày.
	

- Học sinh cùng nhau quan sát, suy nghĩ và đưa ra cách xử lý theo hiểu biết của mình.

- Đại diện các nhóm xử lí tình huống.



- Đại diện các nhóm xử lí tình huống.



- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- Tập thể dục, thực hiện tốt 5K, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, vệ sinh xung quanh nhà ở sạch sẽ,…
- 2 - 3 HS đọc thông điệp.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


----------------------------------------------------------- ………………………………….
Buổi học thứ tư
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 09/ 10/ 2025

ĐẠO ĐỨC (tiết 5)
Bài 02: Tự hào Tổ quốc Việt Nam (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- Thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiện nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hình thành và phát triển lòng yêu nước.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc khi chào cờ và hát Quốc ca.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV mở bài hát HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Quê hương tươi đẹp
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Trong bài hát Quê hương bạn nhỏ có gì đẹp ?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Tình yêu quê hương của bạn nhỏ.
+ Có đồng lúa xanh, núi rừng, ngàn cây, có lời ca tươi đẹp ca ngợi tình quê hương.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: (29p)

	Bài tập 3. Em sẽ khuyên bạn điều gì? (làm việc nhóm đôi)
- GV yêu cầu 1HS nêu các tình huống trên bảng và thảo luận: Em sẽ khuyên bạn điều gì? (3’)
- GV yêu cầu HS xây dựng và đóng vai đưa ra lời khuyên cho bạn.
- GV gọi đại diện nhóm lên xử lý tình huống













- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận.
=> Quê hương đất nước của chúng ta có rất nhiều vẻ đẹp, cũng như bản thân chúng ta biết chia sẻ đồ dùng cho các bạn còn khó khăn. Hay bản thân chúng ta còn nhỏ thì chúng ta làm việc nhỏ để góp phần thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
Bài tập 4. Đóng vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam? (làm việc nhóm 4)
- GV giao nhiệm vụ cho HS đóng vai .
- GV tổ chức cho HS đóng vai.
+ TH a: Một cảnh đẹp của quê hương, đất nước.
+ TH b: Một vẻ đẹp của con người Việt Nam.
+ TH c: Một truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương đất nước.
+ TH4: Sự đổi mới của quê hương em.


- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
	

- HS nêu các tình huống
- HS thảo luận theo nhóm và đưa ra lời khuyên cho bạn
- HS phân vai và đóng vai xử lý tình huống.
- HS lên đóng vai và xử lý tình huống
+ TH a: Khuyên Ngọc và các bạn tham gia vì sẽ khám phá được nhiều điều thú vị về đất nước và con người Việt Nam.
+ TH b: khuyên Tuấn rằng đất nước nào cũng có vẻ đẹp riêng. Hãy giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh vật đất nước, quê hương của mình.
+TH c: đồ cũ có thể cất làm kỉ niệm nhưng có nhiều đồ để lâu sẽ hỏng chúng ta lên chia sẻ cho những người khó khăn.
+ TH d: Khuyên Trung tuổi nhỏ mình làm việc nhỏ ví dụ như: chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; yêu thương, kính trọng chăm sóc ông bà, cha mẹ,..
- HS nhận xét nhóm bạn










- HS thảo luận và đóng vai
- HS chia sẻ cho các bạn
+VD: Mình xin giới thiệu mình tên là Hạnh, hôm nay mình xin được giới thiệu về vẻ đẹp của quê hương Quảng Ninh của mình. Quê hương mình rất đẹp có núi non trùng điệp, có những bãi biển bao phủ bởi cát trắng. Có Vịnh Hạ Long thơ mộng và là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của Thế giới......Mình hỵ vọng sẽ có một ngày các bạn đến thăm quê hương của mình.
- HS nhận xét

	3. Vận dụng. 

	- GV yêu cầu HS viết 1 đoạn văn 2-3 câu nói về niềm tự hào được là người Việt Nam.
- GV yêu cầu HS viết và chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương
*Thông điệp:
- Gọi HS đọc thông điệp trong sgk cho cả lớp nghe.
  Mai sau, em lớn lên người
Dựng xây Tổ quốc đẹp tươi, mạnh giàu.
- Khuyến khích HS đọc thuộc tại lớp.
- Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống. 
- GV nhận xét tiết học
? Hãy nêu 3 việc em cần làm sau bài học?
- GV nhận xét, chốt 
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị cho chủ đề 2
	- HS lắng nghe.


+ HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét bài bạn


- 1 HS đọc to thông điệp, cả lớp nhẩm thầm theo.
- Một vài HS đọc thuộc lòng.(khuyến khích).

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


- HS nêu theo ý hiểu của mình


	4. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................



-------------------------------------------------------------------
  
Buổi học thứ năm
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 10/ 10/ 2025
                                ----------------------------------------------------- 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (tiết 10)
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
     * Sơ kết tuần:
 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS biết tôn trọng vẻ bên ngoài của mình và mọi người.
      * Hoạt động trải nghiệm: 
- HS chia sẻ phản hồi về những góp ý của người thân về thời biểu và kết quả ban đầu của việc thực hiện thời gian biểu.
- Khẳng định thêm việc nhận diện được các nét khác biệt của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Trong lớp học, bàn ghế kê theo nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 5:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 5.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
* Tồn tại
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
b. Phương hướng tuần 6:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ thu hoạc sau trải nghiệm: Chia sẻ về việc thực hiện thời gian biểu của em.
* Mục tiêu: HS chia sẻ được việc thực hiện thời gian biểu của mình.
+ Cách tiến hành:
- GV đưa câu hỏi cho HS trả lời
? Em đã thực hiện các việc theo thời gian biểu như thế nào?
? Em có hoàn thành hết công việc theo thời gian biểu không? Vì sao?
? Em đã điều chỉnh những hoạt động nào trong thời gian biểu cho hợp lý?
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo cặp đôi về kết quả thực hiện thời gian biểu của mình.
- GV mời 2-3HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Kết luận: Trong quá trình thực hiện thời gian biểu, nếu thấy chưa hợp lý, em có thể chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi.
b. Hoạt động nhóm: 
Chơi trò chơi: “Giờ nào việc ấy”
Mục tiêu: Cùng tìm ra những điểm chung trong sinh hoạt hằng ngày với một số bạn để có động lực thực hiện thời gian biểu.
Cách tiến hành:
- GV làm quản trò và hướng dẫn HS cách chơi: Quản trò hô to giờ, có thể dùng một chiếc đồng hồ để tạo cảm xúc: “5 giờ chiều! Em làm gì?”; tất cả HS dưới lớp cùng thế hiện bằng động tác cơ thể một hoạt động.
- GV mời HS chơi trò chơi theo nhóm
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV kết luận: Có những thời gian mình thực hiện một hoạt động giống nhau, lúc ấy, hãy nghĩ xem bạn của mình đang làm gì ở nhà nhé!
3. Vận dụng. (3-5p)
- GV khuyến khích HS về nhà điều chỉnh thời gian biểu cho hợp lý..
- GV nhận xét tiết học
- GV dặn dò HS về tiếp tục thực hiện thời gian biểu mà mình đã lập ra. Và chuẩn bị bài sau.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.












- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 6.














- HS lắng nghe
+ HS trả lời theo ý hiểu của HS





- HS chia sẻ theo cặp đôi.


- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét câu trả lời của bạn.











- HS lắng nghe.
- HS cùng làm theo cách chơi




- HS thực hiện theo nhóm.

- HS lắng nghe .




- HS ghi nhớ và thực hiện.


- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
 + Củng cố bảng nhân chia 8,9
 + Vận dụng giải toán có lời văn  dạng nhân chia 8,9
 - Vận dụng viết được đoạn văn nói lên tình cảm của em với mọt thầy, cô giáo mà em yêu quý.
- Củng cố kĩ năng phân s/x và dấu hỏi ,dấu ngã khi viết chính tả.
*Phân hoá học sinh:
- Học sinh TB, khá làm 3 trong 4 bài, học sinh giỏi làm cả 4 bài (môn Toán)
- Học sinh TB, khá làm 2 trong 3 bài, học sinh giỏi làm cả 3 bài (môn TV)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3p) 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Củng cố bảng nhân chia 8,9
+ Vận dụng giải toán có lời văn  dạng nhân chia 8,9
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
A. MÔN TOÁN (13p)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 19 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 19 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm/VLT tr19
 - Cho HS tính miệng, ghi vở 
 











- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học
 sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt Củng cố bảng nhân chia 8,9
	

-HS nêu nối tiếp kết quả và viết vở, 
a. 8x1=8  8x6 =48   8x7 =56   8x9 =72
8x2=16   8x4= 32    8x5 =40  8x8=64
72: 8= 9  24: 8 = 3   80: 8 =10 48: 8 =6
b. 9x1=9  9x4 =36  9x5 =40 9x7= 63
9x2 =18  9x6 =54  9x9=81  9x3=27
54: 9=6  36: 9=4  45: 9 =5  90:9=10
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Số? (VLT/19)
- GV cho học sinh làmvở giải thich cách làm
- Cho học sinh nhận xét




- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt các bước thực hiện nhân chia 8,9
	
- HS nêu cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào vở nêu cách tính

a/ 32 : 8 = 4; 4x2 =8, 8: 8 = 1
b/ 90: 9= 10 ; 10: 2= 5, 5x9=45
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/13 :
Một đường chạy điền kinh có 8 là chạy
a/ Ở nội dung chạy cá nhân, mỗi lượt chạy chỉ cho 8 vận động viên tham gia thi đấu. Hỏi nếu có 64 vận động viên thi đấu thì cần tổ chức mấy lượt chạy để mỗi vận động viên được chạy đúng 1 lần?
b/ Có 8 vận động viên được thi đấu trận trung kết tranh huy chương vàng của một nội dung chạy, mỗi vận động viên phải hoàn thành 4 vòng chạy.Hỏi các vận động viên đó phải hoàn thành tất cả bao nhiêu vòng chạy?
 - GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng nhân,chia với 8
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Bài giải
a.
64 vận động viên thi đấu thì cần tổ chức số lượt chạy để mỗi vận động viên được chạy đúng 1 lần là:
64: 8 = 8(lượt)
               Đáp số: 8 lượt
b/ Các vận động viên đó phải hoàn thành tất cả số vòng chạy là
các vận động viên đó phải hoàn thành tất cả bao nhiêu vòng chạy là:
8x 4 = 32 (vòng)
Đápp số 32vòng

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: VLT/19
a/ Em hãy xếp 9 que tính để được một mô hình có 5 hình tam giác
b/ Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Có 7 bạn tham gia xếp mô hình ở câu a, mỗi bạn xếp 1 mô hình. Sau khi các bạn xếp xong thì có tất cả … que tính đã được xếp
 .
- GV gọi 1 hs nêu
Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số .Biết số thứ nhất là số tròn trăm liền trước của 1000 .Vậy số thứ hai là….
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt bảng nhân 9
	
Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm:
Mỗi cạnh 2 que tính, , 3 que tính xếp bên trong tạo như hình vẽ sau






b/Sau khi các bạn xếp xong thì có tất cả 9x7 = 63  que tính đã được xếp


	B. TIẾNG VIỆT (15p)
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả s/x, dấu hỏi, dấu ngã, viết đoạn văn nói lên tình cảm của mình với thầy cô mình yêu quý
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,3/20Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/20 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/20: Điền s hoặc x vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ca dao ,tục ngữ dưới đây
 - Non cao ai đắp mà cao
… ông … âu ai bới ai đào mà …âu
-..ấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
-Đi một ngày đàng học một…àng khôn.
-Gần mực thì đen gần đèn thì ..áng.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Giải nghĩa các câu ca dao tục ngữ.
	
-1 Hs lên chia sẻ.


Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
- Non cao ai đắp mà cao
Sông sâu ai bới ai đào mà sâu
-Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
-Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
- HS đọc lại các câu vè và chữa bài vào vở.

	* Bài 2/20: 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm
Tôn trọng lễ phép
 Một hôm thầy Chu Văn An cùng một đám học trò đang đi trên đường nói chuyện vui ve. Bông một em bé lang thang đi tới. Em bé khoanh tay lê
phép chào thầy .Thầy chào lại đứa bé đó .Lúc đó đám học trò rất ngạc nhiên hoi thầy :
-Thưa thầy, vì sao thầy lại chào em bé lang thang đó ?
Lúc này thầy Chu mới nói:
 -Đến một em bé lang thang không được học hành, dạy dô mà còn biết trên, biết dưới biết chào hỏi người khác .Huống hồ chúng ta được học đạo làm người le nào lại không bằng một đứa tre sao ?
( Theo Trái tim người thầy)
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu nội dung ý  nghĩa : Cần luôn biết tôn trọng người khác và lễ phép chào hỏi mọi người thể hiện tình cảm và sự tông trọng khi chào hỏi.
	
- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
 Tôn trọng lễ phép
 Một hôm thầy Chu Văn An cùng một đám học trò đang đi trên đường nói chuyện vui vẻ. Bỗng một em bé lang thang đi tới. Em bé khoanh tay lễ phép chào thầy .Thầy chào lại đứa bé đó .Lúc đó đám học trò rất ngạc nhiên hỏi thầy :
-Thưa thầy, vì sao thầy lại chào em bé lang thang đó ?
Lúc này thầy Chu mới nói:
 -Đến một em bé lang thang không được học hành, dạy dỗ mà còn biết trên, biết dưới biết chào hỏi người khác .Huống hồ chúng ta được học đạo làm người lẽ nào lại không bằng một đứa trẻ sao ?
( Theo Trái tim người thầy)


	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh đọc lại bảng nhân chia 9
- GV cho học sinh nối tiếp đọc
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 6 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	                                      IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




















TUẦN 6
Buổi học thứ nhất 
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 13/ 10/ 2025
TOÁN (Tiết 26)
Bài 12: BẢNG NHÂN 9, BẢNG CHIA 9  (T3) – Trang 38
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Sử dụng được bảng nhân, bảng chia để tính được các phép tính nhận, chia trong bảng đã học. Củng cố các phép nhân, chia trong bảng vào giải một số bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
- Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học và năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
      1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
   - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV sủ dụng kĩ thuật tia chớp để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia tích cực: Mỗi HS nêu nhanh 1 phép tính nhân, chia trong các bảng nhân chia đã học.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: (29p)

	Bài 1: (38)
 a, Giới thiệu bảng nhân
- GV yêu cầu HS quan sát vào bảng nhân, chia.
- GV cho HS nhận xét dãy số
- GV HD cách sử dụng bảng nhân, chia.
b, Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính.
	4 x 6
	7 x 8
	15 : 3
	40 : 5


- Yêu cầu HS làm ra bảng con
- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét, hỏi HS cách làm
Bài 2: (38) Số? (Hoạt động cá nhân)
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
	Thừa số
	7
	9
	8

	Thừa số
	6
	5
	7

	Tích
	42
	?
	?



	Số bị chia
	54
	48
	63

	Số chia
	6
	8
	9

	Thương
	9
	?
	?


- GV hỏi HS cách làm
- GV nhận xét
Bài 3: (38)
- GV yêu cầu HS đọc bài
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài
-  Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm bài ra vở ô li




- Nhận xét, tuyên dương
Bài 4: (38)
- Yêu cầu HS đọc bài
- GV hướng dẫn HS cách làm
+ 18 là tích của hai số nào? 




- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS đọc thầm yêu cầu
- HS quan sát

- HS theo dõi

- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài
4 x 6 = 24               7 x 8 = 56
15 : 3 = 5                40 : 5 = 8

- HS đọc thầm yêu cầu
- HS làm cá nhân, 2 HS làm bảng phụ
	Thừa số
	7
	9
	8

	Thừa số
	6
	5
	7

	Tích
	42
	45
	56



	Số bị chia
	54
	48
	63

	Số chia
	6
	8
	9

	Thương
	9
	6
	7


- HS nêu
- HS đọc thầm bài
- HS lắng nghe
- HS trả lời: Mỗi túi có 5 quả cam và 3 quả táo.
- HS trả lời: Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu quả táo?
- HS làm bài
Số quả cam trong mỗi túi là:
5 x 4 = 20 (quả)
Số quả táo trong mỗi túi là:
3 x 4 = 12 (quả)
                    Đáp số: 20 quả cam
                                   12 quả táo
- HS đọc thầm yêu cầu
- HS theo dõi
- HS trả lời: 18 = 1 x 18 = 2 x 9 = 3 x 6
- HS làm bài:
 Vì 2 > 1; 3 > 1; 6 > 1; 9 > 1 nên ta tìm được hai số là 2 và 9 hoặc 3 và 6. Vậy hai số tìm được là 2 và 9 hoặc 3 và 6

	3. Vận dụng. (3p)

	- GV sử dụng kĩ thuật trình bày 1 phút để giúp HS củng cố lại kiến thức.

- Nhận xét, tuyên dương
- GV dặn dò về nhà học thuộc bài.
	- HS lắng nghe và thực hiện

- Mỗi HS đọc nhanh các phép trong bảng nhân, chia đã học
- Lắng nghe

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................


-----------------------------------------------------
                                        HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết các hình đã học (ôn tập).
+ Thực hiện giải tóan tính chu vi, toán  có lời văn liên quan đến so sánh đơn vị đo khối lượng (ôn tập).
+Xác định được các điểm thảng hàng (bổ sung)
- Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện.
* Phân hóa học sinh:
 - Học sinh TB, khá làm 3 trong 4 bài, học sinh giỏi làm cả 4 bài (môn Toán)
- Học sinh TB, khá làm 2 trong 3 bài, học sinh giỏi làm cả 3 bài (môn Công nghệ)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; VBT Công nghệ, các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, VBT Công nghệ, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3p)
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 	
+ Ôn tập lại các phép tính nhân, chia trong bảng đã học.
+ Ôn tập tính nhẩm phép nhân, phép chia có số 1 và 0.
+ Giải được các bài toán thực tế liện quan đến phép nhân, chia trong bảng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
A. MÔN TOÁN (15p)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 21 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 21,22 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Số VLT tr.21
a/   … : 4 = 8      … : 6 = 7   ……: 9 =3
…. : 7 = 5         27: … = 3        30:…=5      16 : …=4               15 : … =3
b/ 
	Số bị chia
	
	36
	35
	
	
	18

	Số chia
	5
	
	
	4
	7
	

	Thương
	10
	6
	5
	9
	8
	3


- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tìm thành phần phép nhân
	


Học sinh trả lời cách làm, ghi vở

- HS nối tiếp trả lời kết quả
a/  32 : 4 = 8      42 : 6 = 7   27: 9 =3
35 : 7 = 5         27: 9 = 3        30:6=5      16 : 4=4               15 : 5 =3
b/ 
	Số bị chia
	50
	36
	35
	36
	56
	18

	Số chia
	5
	6
	7
	4
	7
	6

	Thương
	10
	6
	5
	9
	8
	3



- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2:Đ,S ?(VLT/21)
 [image: ]
- Cho học sinh tìm hiểu đề làm vở, 2 học sinh làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách giải và trình bày tìm một phấn mấy
	
- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
s


	* Bài 3: VLT/2: Nối (theo mẫu) ?

- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề , cách làm và làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách đọc một phần mấy 
	
- 2 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
 

	* Bài 4 Số?
VLT/22 

Tô màu đỏ vào         quả táo. 


Tô màu xanh vào           số quả na

b/Viết số thích hợp vào chỗ chấm


         số quả táo là ….. quả táo.


           Số quả na là …….   quả na

- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt giải và trình bày toán liên quan đến một phần mấy
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
A, Học sinh tô màu vào vở theo yêu cầu.


 b/Viết số thích hợp vào chỗ chấm


         số quả táo là 4 quả táo.


           Số quả na là 4  quả na


	B. Công nghệ (13p)
- Giáo viên giao bài tập cho 2 nhóm
+ Nhóm 1 : làm các bài tập 2, 3, 4, 5 trang 12
+ Nhóm 2 : làm các bài tập 3, 4, 5  trang 12
( Các nhóm sau khi làm xong các bài tập theo yêu cầu thì quay lại làm các bài tập còn lại).
- GV yêu cầu Hs đọc thầm các bài tập rồi nêu thắc mắc về các bài tập. 
* Hướng dẫn học sinh luyện tập
- GV đi từng nhóm hỗ trợ các em trong khi làm bài.
(Yêu cầu học sinh nếu chưa làm được thì trao đổi với bạn bên cạnh hoặc nhờ GV giúp đỡ).
* Hướng dẫn chữa bài
- Gọi HS trả lời hoặc trình bày bài giải của mình và nhận xét, tuyên dương.
(theo phân nhóm học sinh chữa bài, nhóm khác có thể nhận xét).
	
- Hs lắng nghe



- HS làm bài theo nhiệm vụ được giao vào vở luyện tập.




- HS chữa bài, nhận xét.




- Hs nêu 

+ Hs nêu


	3. HĐ Vận dụng (3p)
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng và giải thích đã tô màu một phần mấy của mỗi hình
[image: ]
Nêu kết quả từng hình
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 6
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Buổi học thứ hai
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 14/ 10/ 2025
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (tiết 17)
Sinh hoạt theo chủ đề:
CUỐN SỔ NHẮC VIỆC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- HS biết làm được cuốn sổ nhắc việc để ghi chép, bổ sung những hoạt động không có trong thời gian biểu.
2. Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- HS trải nghiệm :Thực hiện được những việc đã ghi trong sổ nhắc việc
3. Phẩm chất
- Thể hiện được sự khéo léo, thể hiện của bản thân qua sản phẩm tự làm.
- Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- tấn giấy bìa màu để làm thẻ từ
- Bìa xanh hay đỏ… vài tở giấy A4, keo dán, ghim , kéo …để làm sổ.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu: (5p)
- GV cho HS trao đổi nhóm đôi về những việc cần làm nhưng còn hay quên.
- GV mời 2 HS sắm vai trò chơi đối đáp
- GV hướng dẫn và dẫn dắt câu chuyện cho HS vào tham gia
* Cảnh 1: GV yêu cầu HS tham gia hỏi bạn trả lời và đổi lại
- GV gợi ý đặt câu hỏi
? Theo bạn, bạn còn những việc nào hàng ngày rất cần mà còn hay quên?
+ Vì sao hay quên hoặc không làm?
? Theo bạn muốn khỏi quên mình cần làm như thế nào? 
GV:Thực hiện được công việc cần làm không phải dễ dàng. Nếu đó là công việc cần làm chúng ta phải vượt qua lười, ngại khó, không muốn làm để thực hiện bằng được. Còm nếu hay quyên chúng ta có thể khác phục : nhờ người thân nhắc, ghi vào vở giấy…
- GV dẫn dắt vào bài và ghi bài bảng
	

- HS đóng vai trao đổi cặp

- HS thảo luận và chia sẻ kết quả
+…
+ Lượi, Ngại Khó, Không muốn làm, quên
+…

- HS lắng nghe
- HS quan sát

	2. Hoạt động khám phá chủ đề ( 12p): Làm cuốn sổ nhắc việc

	- GV yêu cầu HS đọc SGK
- GV cho HS thảo luận bài theo cặp đôi
- GV đưa ra các tình huống cho HS thảo luận, nêu cách làm
-GV gợi ý cho HS thống nhất cách làm:
+ Gấp đôi tờ bìa
+ Gấp đôi 1 số tờ A4
+ dùng keo dán chạt hay ghim để ghim chặt lại
+ Kẻ tên sổ ghi Sổ Nhắc Việc- họ tên … lớp… hoặc dán nhãn vở và ghi
- GV yêu cầu HS thực hiện làm sổ nhắc việc
- GV cho học sinh nêu lựa chọn cách cất giữ và sử dụng sổ 
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Kết luận: Cuốn sổ do tự tay mình làm sẽ là người bạn luôn ở bên chúng ta ,nhắc việc cho ta?
	- HS đọc yêu cầu bài
- HS thảo luận nhóm đôi.nêu cách làm
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS nhóm nhận xét


- HS lắng nghe



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề (10p)

	- GV mời HS cùng đọc viẹc mình cần làm vừa ghi vào sổ
- GV gọi đại diện lên bảng trình bày

- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Kết luận: Ngoài những công việc hàng ngày, chúng ta thường có nhiều việc trong tuần. Cả lớp có quyết tâm dùng cuốn sổ hàng ngày, hàng tuần và xem như bạn thân thiết của mình không?
	- HS ghi việc cần làm: Ví dự:
Thứ hai kiểm tra môn Toán
Thứ tư làm thiếp chúc mừng sinh nhật Bố …

- HS chia nhóm và thảo luận
- HS chia sẻ trước lớp
- Nhóm nhận xét


	4. Cam kết hành động (5p)

	- GV đề nghị HS về nhà làm cuốn sổ và thực hiện theo những công việc đã ghi trong sổ
? Bài học ngày hôm nay giúp em hiểu thêm điều gì?
? Hãy thảo luận với người thân về việc nên làm cùng gia đình và bổ sung ghi vào sổ
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS về nhà thực hiện

- HS trả lời theo ý hiểu của mình

- HS thực hiện

- HS lắng nghe 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
                              -------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ   
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
 - Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng bảng nhân 9, chia 9 giải bài tập , tìm thành phần trong phép nhân chia
+ Giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân chia 9
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một học sinh khuyết tật.  
* Phân hóa học sinh:
 - Học sinh TB, khá làm 3 trong 4 bài, học sinh giỏi làm cả 4 bài (môn Toán )
- Học sinh TB, khá làm 1 trong 2 bài, học sinh giỏi làm cả 2 bài (môn Tiếng việt)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3p) 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng bảng nhân 7, chia 7 giải bài tập 
+ Giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân chia 7
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành. 
A. MÔN TOÁN (13p)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 20 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 20 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Hoàn thành bảng sau /VLT tr.20
a
	Thừa số
	9
	8
	7
	6
	5

	Thừa số
	6
	7
	8
	9
	10

	Tích
	
	
	
	
	


/
	Số bị chia
	81
	64
	49
	36
	25

	Số chía
	9
	8
	7
	6
	5

	Thương
	
	
	
	
	


b/ 8 x… =32          9 x…=45
7 x.. =49                 6 x.. =36
… x 3 = 27           ….x 2 =14
…x 4 =20              …. x 5 = 40

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt mối liên hệ phép nhân ,chia đến 9, tìm thừa số, tích
	



- Cho HS quan sát 

- Học sinh trả lời hoàn thiện vào vở: 
- HS nối tiếp trả lời
a
	Thừa số
	9
	8
	7
	6
	5

	Thừa số
	6
	7
	8
	9
	10

	Tích
	54
	56
	56
	54
	50


/
	Số bị chia
	81
	64
	49
	36
	25

	Số chía
	9
	8
	7
	6
	5

	Thương
	9
	8
	7
	6
	5


b/ 8 x4 =32          9 x5=45
7 x7 =49                 6 x6 =36
9 x 3 = 27           7x 2 =14
5x 4 =20              8 x 5 = 40

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: <;>;=) (VLT/20)
- GV cho 2 đội lên thực hiện với hình thức trò chơi: “tiếp sức?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một với một”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
a/1x9….. 72 : 8       b/ 42: 7 …. 3x6
c/ 56: 8 …. 42 : 7    d/ 30:6 … 7x4           
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách so sánh biểu thức số  
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

a/1x9 = 72 : 8       b/ 42: 7 < 3x6
c/ 56: 8 > 42 : 7    d/ 30:6 < 7x4           

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/20 :?
Bác Lâm bán kẹo mút ở hội chợ Bác có 8 hộp kẹo, gồm tất cả 72 chiếc kẹo mút.Biết mỗi hộp có số chiếc kẹo mút như nhau
a/ Hỏi mỗi hộp kẹo có bao nhiêu chiếc kẹo mút?
b/ Bác Lâm đã bán đượ 6 hộp kẹo. Hỏi bác Lâm đã bán được tất cả bao nhiêu chiếc kẹo mút?
- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt, làm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bày toán có lời văn dạng liên quan đến phép nhân, chia
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
a.Mỗi hộp kẹo có số chiếc kẹo mút
là:
72 : 8 = 9 (chiếc)
Đáp số 9 chiếc
b. Bác Lâm đã bán được tất cả số chiếc kẹo mút là:
9 x 6 = 54 (chiếc)
Đáp số 54 chiếc


	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp -VLT/20
Nguyên đố bạn Đăng: Ghép hai thẻ ghi chữ số  và 5 được một số có hai chữ số là tích của hai số liên tiếp.Vậy hai số liên tiếp đó là hai số nào? Đăng suy nghĩ và trả lời Hai số liên tiếp đó là … và…
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách tìm số tròn chục nhỏ nhất chia hết cho 1 số cho trước
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Từ 5,6 ghép được 56 và 65 mà 7 x8 = 56 , 7,8 là hai số tự nhiên liên tiếp,vậy Đăng suy nghĩ và trả lời Hai số liên tiếp đó là 7 và 8


	B. TIẾNG VIỆT (15p)
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài  Buổi học thể dục.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Buổi học thể dục”.
- Luyện đọc từ khó: xà ngang, Đê rốt xi, Cô rét ti, Xtác đi Nen li, ướt đẫm, ....
- Luyện đọc diễn cảm câu chuyện
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS làm bài tập 2/ 21 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- Hs làm bài




	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/19
- Gọi HS đọc diễn cảm câu chuyện: Buổi học thể dục – trang 21 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.

Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	  * Bài 2/21, 22 Trả lời câu hỏi 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
a. Tiết thể dục, thầy giáo yêu cầu học sinh thực hiện bài tập gì ?
b. Vì sao Nen li  được miễn tập thể dục?
c. Đánh dấu vào ô trống trước những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen li ?



- Sau bài học em học tập được điều gì?



- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
	
- HS chữa bài vào vở.

a. Khoanh vào A - Leo lên một cái cột cao rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang.
b. Khoanh vào C – Vì bạn ấy bị tật từ nhỏ.
c. + Cố xin thầy cho tập như mọi người. 
+ Cậu bắt đầu leo một cách chật vật.....
+ Thầy giáo bảo cậu có thể xuống....
+ Cậu rướn người lên và chỉ còn ....
+ Lát sau Nen li đã nắm chặt được cái xà.....
- Học sinh nêu theo ý mình:
Ví dụ: Nen li đã cố gắng hết sức trong luyện tập để chiến thắng chính bản thân mình và đã ddạt kết quả như mong muốn.

	3. HĐ Vận dụng (3p)
- Học sinh nối tiếp đọc bảng nhân, chia 9
+ Viết dãy số thêm 9 cho học sinh điền số còn thiếu vào dãy só …
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 6
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


                        ---------------------------------------------------------------                        -
Buổi học thứ ba
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 15/ 10/ 2025
TOÁN (Tiết 28)
Bài 13: TÌM THÀNH PHẦN TRONG PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA  
Tiết 2: Tìm số bị chia, số chia
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách tìm số bị chia, số chia trong phép chia. Vận dụng vào bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
- Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học và năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.? 

+ Câu 1:       x 4 = 24? 

+ Câu 2: 5 x        = 40? 

+ Câu 3:       x 6 = 36? 

+ Câu 4: 9 x        = 63
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 9 x 3 = 27
+ Trả lời: 9 x 5 = 45
+ Trả lời: 9 x 4 = 36
+ Trả lời: 9 x 7 = 63
- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức (11p)

	a, Tìm số bị chia
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa và đọc bài toán
Bài toán: Mai mua về một số bông hoa rồi cắm hết vào 3 lọ, mỗi lọ có 5 bông. Hỏi Mai đã mua về bao nhiêu bông hoa?
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn tìm số bông hoa cả 3 lọ ta làm như thế nào?

+ Vậy số bông hoa ở cả 3 lọ là bao nhiêu?
+ Muốn tìm số bị chia, ta làm như thế nào?
- GV nhận xét, chốt cách làm: Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. 
b, Tìm số chia
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa và đọc bài toán.
Bài toán: Việt cắm 15 bông hoa vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi Việt cắm được mấy lọ hoa như vậy?
[image: ]



- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn tìm số lọ hoa ta làm như thế nào?

+ Vậy số lọ hoa cắm được là bao nhiêu?
+ Muốn tìm số chia, ta làm như thế nào?
- GV nhận xét, chốt cách làm: Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương. 
	
- HS quan sát và đọc thầm yêu cầu





- HS theo dõi tìm hiểu bài

- HS trả lời: Mai mua về một số bông hoa rồi cắm hết vào 3 lọ, mỗi lọ có 5 bông. 

- HS trả lời: Hỏi Mai đã mua về bao nhiêu bông hoa?
- HS trả lời: Số bông hoa cả 3 lọ bằng số bông hoa 1 lọ nhân với 3.


- Số bông hoa ở cả 3 lọ là: 5 x 3 = 15 (bông)
- HS trả lời theo ý hiểu
- HS lắng nghe, nhắc lại




- HS quan sát và đọc thầm yêu cầu







- HS theo dõi tìm hiểu bài

- HS trả lời: Việt cắm 15 bông hoa vào các lọ, mỗi lọ 5 bông hoa.
- HS trả lời: Hỏi Việt cắm được mấy lọ hoa như vậy?
- HS trả lời: Lấy số bông hoa chia cho số hoa ở mỗi lọ.

- Số lọ hoa cắm được là: 15 : 5 = 3 (lọ)

- HS trả lời theo ý hiểu
- HS lắng nghe, nhắc lại


	3. Hoạt động (8p)

	Bài 1: (41)
- GV hướng dẫn mẫu
a, Tìm số bị chia 
b, Tìm số chia
-  Yêu cầu HS làm bài
- GV yêu cầu HS chia sẻ cách làm
- Nhận xét
Bài 2: (41)
- GV yêu cầu HS đọc bài
- HS làm việc theo nhóm đôi
- GV nhận xét
	- HS đọc thầm yêu cầu của bài
- HS theo dõi

- HS làm bài

- HS chia sẻ cách làm    


- HS đọc thầm yêu cầu 
- HS làm bài theo nhóm đôi
- Đại diện chia sẻ cách làm

	Số bị chia
	50
	28
	24
	35
	45

	Số chia
	5
	4
	4
	7
	5

	Thương
	10
	7
	6
	5
	9


- HS Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Luyện tập (10p)

	Bài 1: (41)
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV tổ chức trò chơi: Chia 2 đội, mỗi thành viên trong đội nối tiếp điền kết quả vào ô trống.
- Gọi HS chia sẻ cách làm
- GV nhận xét
Bài 2: (41)
- Yêu cầu HS làm bài



- GV nhận xét
	- HS đọc yêu cầu bài
- HS làm bài

- HS chia sẻ cách làm



- HS đọc thầm yêu cầu
- HS làm bài vào vở ô li
Bài giải: 
Số đĩa cam xếp được là:
35 : 5 = 7(đĩa)
                 Đáp số: 7 đĩa
- HS Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng. (3p)

	- GV sử dụng kĩ thuật trình bày 1 phút
+ Bài học hôm nay em biết được điều gì gì?
- Nhận xét, tuyên dương
- GV dặn dò về nhà học thuộc bài.học thuộc bài.
	
- HS trả lời

- Lắng nghe

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


-------------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (Tiết 11)
Bài 5: HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Hiểu được ý nghĩa của hoạt động kết nối nhà trường với xã hội và tích cực tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa này
- Tích cực, có trách nhiệm khi tham gia hoạt động kết nối trường học với cộng đồng.
- Có ý thức tuyên truyền, vận động các bạn cùng tham gia.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có biểu hiện yêu quý, đùm bọc và giúp dỡ những người có hoàn cảnh khó khan hơn mình 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
      1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
   - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV mở bài hát “Chúng em với an toàn giao thông” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: trong bài hát nói về nội dung gì?
+ Đi trên đường nên như thế nào?


+ Gặp đèn giao thông phải làm những gì ?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Trả lời: Đi trên đường ta không lạng lách , đi trên đường ta không dàn hàng ngang .
 + Trả lời: Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại , đèn xanh bật ta đi an toàn.
+ Trả lời: Chấp hành tốt luật ... giao thông .

	2. Hình thành kiến thức mới (15p)

	Hoạt động 1. Ý nghĩa của các hoạt động kết nối nhà trường với xã hội. (thảo luận nhóm đôi)
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, quan sát Hình 4 và nêu yêu cầu: 
+ Nêu tên và địa điểm tổ chức hoạt động ?
+ Nêu ý nghĩa và nhận xét của em về sự tham gia của các bạn trong hoạt động đó ? 
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, chốt
Đối với trường học thì việc được học an toàn giao thông đã được phổ biến nhưng việc thực hiện thì chưa được cao. Tai nạn do giao thông gây ra là rất lớn, làm thiệt hại đến tiền, của của gia đình, xã hội gây cho con người cuộc sống khó khăn, vất vả cơ cực. Đứng trước tình hình nghiêm trọng và đang vượt ngoài tầm kiểm soát như hiện nay. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước.
Và cô mong rằng qua hoạt động  tuyên ngày hôm nay, cùng với sự tuyên truyền của các em HS tới PHHS sự hiểu biết và ý thức văn hóa giao thông của các bậc PHHS sẽ được nâng lên rất nhiều, và tai nạn giao thông giảm rõ rệt.
	









- Đại diện một số nhóm trình bày
+ Trả lời: tổ chức ở sân trường
+ Hoạt động này giúp chúng em có thêm hiểu biết về biển báo giao thông về cách đảm bảo an toàn khi đi đường. Các bạn tham gia rất tích cực, nhiệt tình và sôi nổi
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Học sinh lắng nghe1


	3. Thực hành (12p)

	- GV tỏ chức cho Hs tham gia trò chơi Ai nhanh ai đúng
+ GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội của 4 thành viên. Các thành viên sẽ được nhân các tâm thẻ ghi việc làm và ý nghĩa của những việc làm đó. Trong thời gian 2 phút các thành viên phải nhanh chóng gắn các tấm thẻ viêc làm với các thẻ ý nghĩa phù hợp. Đội nào đúng và nhanh nhất thì đội đó dành chiến thắng
- GV mời Hs khác nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV đưa thêm một số thông tin khác về hoạt động kết nối giữa trường học với cộng đồng để thấy rõ những việc làm này và ý nghĩa của chúng.
	

- Học sinh lắng nghe luật chơi và tham gia chơi





- Học sinh nhận xét.
- Hs lắng nghe

	4. Vận dụng: (5p)

	Hoạt động 4. Chia sẻ với người thân và cảm nhận khi tham gia hoạt động kết nối vơi cộng động (Làm việc nhóm 4)
- GV nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
+ Chia sẻ với người thân những hoạt động kết nối cộng đồng mà em tham gia?
+ Nói cảm nghĩ của em khi thực hiện những việc làm này ?
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV YC HS đọc nội dung chốt của ông mặt trời
- YC HS quan sát và nói những hiểu biết về hình chốt
+ Hình mô tả hoạt động gì?
+ Lời nói trong tranh mô tả hoạt động gì?
+ Em có cảm nhận gì khi tham gia các hoạt động kết nối?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	


- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+ HS lên chia sẻ

+ HS nêu cảm nghĩ 

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 2-3HS đọc




- HS lên bảng chia sẻ về nội dung trong hình chốt

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................................................................................................................................................


                   -------------------------------------------------------------------
Buổi học thứ tư
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 16/ 10/ 2025

ĐẠO ĐỨC (tiết 6)
Bài 03: Quan tâm hàng xóm láng giềng (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được một số biểu hiện của quan tâm hàng xóm láng giềng.
- Biết vì sao phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hình thành phẩm chất nhân ái.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức quan tâm đến hàng xóm, láng giềng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV nêu yêu cầu “Hãy kể về một người hàng xóm mà em yêu quý” theo gợi ý:
? Người hàng xóm đó tên là gì?
? Vì sao em yêu quý người hàng xóm đó?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

+ HS trả lời theo ý hiểu của mình

- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức (29p)
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số biểu hiện của việc quan tâm hàng xóm láng giềng

	- GV chiếu tranh lên bảng, yêu cầu HS quan sát
- GV tổ chức thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:
?Nêu những việc làm thể hiện sự quan tâm hàng xóm láng giềng trong những bức tranh sau?












- GV mời đại diện HS lên chia sẻ

- GV nhận xét, tuyên dương
- GV đặt tiếp câu hỏi 
? Em còn biết những việc làm nào khác thể hiện sự quan tâm hàng xóm láng giềng?
- GV yêu cầu HS trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận.
=> Kết luận: Hàng xóm láng giềng cần quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Dù còn nhỏ, các em cũng cần biết làm các việc phù hợp với lứa tuổi để thể hiện sự quan tâm hàng xóm láng giềng như: chào hỏi khi gặp hàng xóm, hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn, giúp đỡ hàng xóm khi cần thiết,.....
	- HS quan sát tranh

- HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
+ Tranh1: Khi gặp bác hàng xóm, bạn nữ đã chào hỏi lễ phép và hỏi thăm bác. Điều đó thể hiện sự quan tâm, lễ phép với bác hàng xóm.
+ Tranh 2: mẹ bảo bạn mang rau biếu cô hàng xóm. Việc làm đó thể hiện bạn nữ và mẹ biết quan tâm, chia sẻ với hàng xóm.
+ Tranh 3: Bạn nam cùng mẹ snag hỏi thăm sức khỏe ông hàng xóm. Thể hiện bạn nam và mẹ quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của ông hàng xóm.
+ Tranh 4: Bạn nam cùng bố snag chúc tết bác hàng xóm. Việc làm đó thể hiện việc quan tâm, tạo dựng mối quan hệ tốt với những người hàng xóm.
- HS lên chia sẻ trước lớp
- Nhóm nhận xét 
- HS lắng nghe
- HS nêu câu trả lời theo ý kiến của mình
VD: Em giúp đỡ bà cụ hàng xóm quét nhà, giúp cô T trông em,.....
- 2-3 HS nêu ý kiến chia sẻ


	Hoạt động 2: Tìm hiểu vì sao phải quan tâm hàng xóm láng giềng (Hoạt động nhóm)

	a. Đọc truyện và trả lời câu hỏi
- GV kể câu chuyện Hàng xóm nhà chồn trong SGK
- Gọi 2-3 HS đọc câu chuyện 
- Yêu cầu HS đọc câu hỏi thảo luận sgk
- Hướng dẫn HS thảo luận
? Biết tin chồn mẹ bị ốm, những người hàng xóm đã làm gì?



- GV nhận xét, tuyên dương
- GV tiếp tục đưa câu hỏi
? Khi được hàng xóm giúp đỡ, chồn mẹ cảm thấy thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương
=> Kết luận: Khi chúng ta thấy hàng xóm láng giềng có chuyện vui ta cùng chúc mừng, có chuyện buồn ta lên chia sẻ, khi gặp hoạn nạn ta lên giúp đỡ lẫn nhau.
	
- HS lắng nghe câu chuyện

- 3 HS đọc nối tiếp lại câu chuyện
- 1 HS đọc lại câu hỏi
- HS thảo luận theo nhóm 2 (3’)
+ Biết tin chồn mẹ bị ốm những người hàng xóm đã sãn sàng giúp đỡ: Voi giúp tưới nước cho cây; sóc rửa bát đĩa và lau dọn nhà cửa; chuột túi dỗ dành, chăm sóc hai chú chồn con.
- HS nhận xét 
- 2-3 HS chia sẻ câu hỏi này.
+ Chồn mẹ cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc,…..
- HS nhận xét và tuyên dương

	3. Vận dụng. (3p)

	- GV vận dụng vào thực tiễn cho HS cùng thể hiện tốt các hành vi, việc làm của mình.
? Bài học hôm nay, con học điều gì?

+ Chia sẻ một số việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm hàng xóm láng giềng
- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò: Về nhà hãy vận dụng tốt bài học vào cuộc sống và chuẩn bị cho tiết 2
	- HS lắng nghe.


Bài học hôm nay cho chúng ta biết cần quan tâm hàng xóm láng giềng.
VD: Nhà bác hàng xóm có chuyện buồn, em và bố mẹ đã sang an ủi gia đình bác.
- HS nhận xét câu trả lời của bạn

- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm

	4. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................



-------------------------------------------------------------------
Buổi học thứ năm
Ngày soạn: 30/ 09/ 2025
Ngày dạy: 17/ 10/ 2025

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (tiết 18)
Sinh hoạt cuối tuần: LÀM THEO KẾ HOẠCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
* Sơ kết tuần:
 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo :TUẦN 7
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS biết tôn trọng vẻ bên ngoài của mình và mọi người.
* Hoạt động trải nghiệm: 
- HS chia sẻ với bạn kết quả ban đầu của việc dùng sổ nhắc việc
- Khẳng định thêm việc nhận diện được các nét khác biệt của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. (10p)
a. Sơ kết tuần 5:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 5.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
* Tồn tại
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
b. Phương hướng tuần 6:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm. (24p)
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước: Làm việc theo kế hoạch
- GV mời HS chia sẻ theo cặp đôi về kết quả trao đổi cá nhân về những thành công do dùng sổ nhắc việc của mình đem lại.
- GV đưa câu hỏi cho HS trả lời
? Em có thường xuyên dùng số không?
+Em thấy cuón sổ có thực sự nhắc mình nhớ những việc cần làm không?
+ Em có dự định sẽ tiếp tục sử dụng cuốn sổ này ghi lại những việc cần làm và thực hiện nó trong tuần sau và các tuần tiếp theo không?
? Kể lại kết quả việc mình dùng sổ nhắc việc đem lại?
Kết luận: Thói quen dùng sổ nhắc việc rất tốt , nó sẽ giúp mình làm việc có kế hoạch và hắc nhỏ mình không bị quên hay bỏ sót các việc cần làm
b. Hoạt động nhóm: 
dóng vai vở diễn tiểu phẩm chú khỉ đãng trí:
Mục tiêu: HS được nhắc nhở rèn thói quen làm việc có kế hoạch không quên hay bỏ sót công việc.
Tổ chức hoạt động:
- Khỉ mẹ giao việc cho khỉ con hái Táo, Chuối, Hồng.
- GV hướng dẫn HS khi chỉ tới vừơn nào HS đóng vai vườn đó lắc lư rung rung
- GV mời học sinh thực hiện
Gia đình nhà khỉ rất yêu thích hoa quả nên mọi người đều chung tay hái dự trữ sắn hoa quả trong nhà. Buổi sáng  trước khi mẹ đi làm nhức khỉ con ra hái táo- mẹ chỉ vào vườn táo= táo rung rung, vườn hồng- hồng riung rung, vườn chuối- chuối rung rung.
Khỉ con mải chơi quên không hái táo- Mẹ phê bình nhắc nhỏ khỉ con, mẹ buồn, nhỉ con buồn
. hôm sau và hôm sau nữa mẹ phân công khỉ con hái chuối và hồng, các em dự đoán khỉ con có quên nữa không, giúp bạn nhắc bạn cách dùng sổ nhắc việc để hoàn thành công việc mẹ giao.
Theo em khỉ con hoàn thành không?có quên nữa không,nẹ và khỉ con có tâm trạng thế nào?
Học sinh thể hiện theo ý mình
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV kết luận: Cuốn sổ là bạn quý
Nhắc việc em hàng ngày
Thời gian không lãng phí
Ghi vào – và làm ngay
3. Cam kết hành động. (3p)
- GV khuyến khích HS về nhà thực huện theo sổ nhắc việc , người thân cần có thể làm giúp để tặng người thân
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cũ cho bài học tuần sau ứng xủ với đồ dùng cũ.
- GV nhận xét tiết học
- GV dặn dò: về chuẩn bị bải 7
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.












- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 6.











- HS chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe
+ HS trả lời theo ý hiểu của HS













- HS ngồi theo nhóm.
- HS cùng kiểm tra

- HS thực hiện theo nhóm lớn hay theo tổ: gồm khỉ mẹ, khỉ con, vườn chuối, vườn hồng, vườn táo(do 2,3 học sinh chụm lại)






- HS thực hiện vở diễn, lớp theo dõi, nhận xét bổ sung…




















- HS đọc ,ghi nhớ và thực hiện.



- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
__________________________________________________________
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tìm và xếp được các từ ngữ thuộc chủ điểm nhà trường trong văn bản Ngôi trường mới vào các nhóm.
+ Luyện tập cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.
  - Nêu được một số biểu hiện của quan tâm hàng xóm láng giềng.
  - Biết vì sao phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng.
* Phân hóa học sinh:
 - Học sinh TB, khá làm 2 trong 3 bài, học sinh giỏi làm cả 3 bài (môn TV)
 - Học sinh TB, khá làm 1 trong 2 bài, học sinh giỏi làm cả 2 bài (môn Đạo đức)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; VBT Đạo đức
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt, VBT Đạo đức.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3p)
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật hiện tượng
+ Biết sử dụng dấu hai chấm phù hợp. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
A. TIẾNG VIỆT (15p)
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS làm bài tập 1, 2, 3/ 22, 23 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
* Bài 1/22: 
Tìm và xếp các từ ngữ thuộc chủ điểm nhà trường trong văn bản Ngôi trường mới vào các nhóm.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.





- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
	
- Hs lên chia sẻ bài làm.



- Hs đọc lại bài Ngôi trường mới SHS tr 49 và trình bày kq:
+ Từ ngữ chỉ người: em, cô giáo
+ Từ ngữ chỉ địa điểm: nền ngôi trường cũ, mảng tường
+ Từ ngữ chỉ đồ vật: cánh cửa, tường vôi, bàn ghế, ngói, thước kẻ, bút chì, trống, ...
+ Từ ngữ chỉ hoạt động: đọc bài, bước vào, xây, nhìn
- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/23: Tìm thêm các từ ngữ về nhà trường theo 4 nhóm..... 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- Cho HS làm việc trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

	

- Hs nêu.
- HS làm việc trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
+ Từ ngữ chỉ người: thầy giáo, học sinh, hiệu trưởng, hiệu phó, ...
+ Từ ngữ chỉ địa điểm: lớp học, sân trường, phòng chức năng, 
+ Từ ngữ chỉ đồ vật: đàn, bút, bảng, sách vở,...
+ Từ ngữ chỉ hoạt động: giảng bài, hát, múa, vẽ, kể chuyện,...

	Bài 3/20: Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống?
 - GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	

- HS làm việc cá nhân vào vở Luyện tập.
- 4,5HS chia sẻ:
Một cái bánh giá 1 nghìn, 10 cái giá bao nhiêu?
Thưa thầy khoảng 9 nghìn ạ.
Sao lại 9 nghìn, con tính lại đi? 
Thưa thầy, tại vì mua nhiều ... họ bớt tiền cho ạ.

	B. ĐẠO ĐỨC (13p)
- Giáo viên giao bài tập cho 2 nhóm
+ Nhóm 1 : làm các bài tập 4, 5
+ Nhóm 2 : làm các bài tập 4
( Các nhóm sau khi làm xong các bài tập theo yêu cầu thì quay lại làm các bài tập còn lại).
- GV yêu cầu Hs đọc thầm các bài tập rồi nêu thắc mắc về các bài tập. 
* Hướng dẫn học sinh luyện tập
- GV đi từng nhóm hỗ trợ các em trong khi làm bài.
(Yêu cầu học sinh nếu chưa làm được thì trao đổi với bạn bên cạnh hoặc nhờ GV giúp đỡ).
* Hướng dẫn chữa bài
- Gọi HS trả lời hoặc trình bày bài giải của mình và nhận xét, tuyên dương.
(theo phân nhóm học sinh chữa bài, nhóm khác có thể nhận xét).
3. HĐ Vận dụng (3 phút)
- Yêu cầu Hs nêu những nội dung kiến thức vừa học
- Tổng kết kiến thức, rút nội dung bài học, vận dụng vào cuộc sống.
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- Hs lắng nghe



- HS làm bài theo nhiệm vụ được giao vào vở luyện tập.




- HS chữa bài, nhận xét.




- Hs nêu 

+ Hs nêu



- HS nêu lại

- Lắng nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


------------------------------------------------------------------- 
BGH ký duyệt ngày 10/ 10/ 2025            
                                                                                                           Phó hiệu trưởng                                                        
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